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1 203089 Lâm Quốc An 26/01/2002 Sóc Trăng DH20OTO02

2 202857 Nguyễn Trường An 28/05/2002 Hậu Giang DH20OTO02

3 202700 Nguyễn Trường An 16/08/2002 Trà Vinh DH20TIN04

4 2010281 Lâm Tuấn Anh 06/02/2002 Vĩnh Long DH20LKT01

5 236086 Nguyễn Thị Bé Bơ 06/01/2005 Vĩnh Long DH23QTK05

6 188162 Lâm Tấn Đạt 05/06/1999 An Giang DH18DUO03

7 192129 Nguyễn Tiến Đạt 02/12/2000 Cần Thơ DH20TIN01

8 235805 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 10/01/2005 Kiên Giang DH23QTK05

9 236726 Lâm Chí Dĩnh 03/05/2005 Cần Thơ DH23TIN08

10 236860 Nguyễn Trà Quốc Đĩnh 18/04/2005 Cà Mau DH23TIN08

11 236852 Phạm Huỳnh Đức 04/08/2005 Cà Mau DH23TIN08

12 237030 Nguyễn Chí Dũng 05/12/2005 An Giang DH23TIN08

13 236912 Trần Minh Dững 09/10/2001 Cà Mau DH23TIN08

14 237660 Nguyễn Phát Hoài 11/08/2005 An Giang DH23TIN08

15 236901 Lê Trương Huy 21/06/2005 Kiên Giang DH23TIN08

16 225389 Lê Thị Như Huỳnh 01/05/2004 Cà Mau DH22CKD01

17 201451 Phan Văn Khải 22/10/2002 Hậu Giang DH20XDU01

18 236548 Bùi Thái Khang 24/10/2005 Cà Mau DH23LOG02

19 236761 Võ Văn Chiêu Khảng 14/08/2004 Hậu Giang DH23TIN08

20 236768 Châu Hoàng Khanh 17/11/2004 Cà Mau DH23TIN08

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 18/06/2024

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 221005 Trần Đăng Khoa 24/08/2004 Cần Thơ DH22NNA03

22 202856 Nguyễn Trung Kiên 02/02/2002 Cà Mau DH20OTO02

23 202143 Trần Thị Mỹ Lan 18/11/2002 Đồng Tháp DH20KTO03

24 189454 La Hoàng Long 05/12/2000 Sóc Trăng DH18YKH01

25 199812 Nguyễn Thúy Nga 01/01/2000 Cà Mau DH19QLD01

26 214267 Trần Mộng Nghi 01/08/2003 Cà Mau DH21QTK04

27 229909 Trịnh Thảo Nguyên 06/04/2003 DH22NNA03

28 202398 Phạm Hoàng Nhâm 17/01/2002 Kiên Giang DH20OTO08

29 202638 Huỳnh Lê Hữu Nhị 04/03/2002 Bến Tre DH20MAR01

30 236983 Trần Minh Nhiều 01/02/2005 Bạc Liêu DH23TIN08

31 203343 Lý Minh Như 21/12/2002 TP.HCM DH20KTO03

32 234617 Trịnh Thảo Như 27/04/2005 Cà Mau DH23TCN04

33 226646 Trần Thị Huỳnh Ny 04/08/2004 Cà Mau DH22KQT01

34 191632 Vũ Phan Minh Phát 01/01/2001 An Giang DH19LUA01

35 236717 Lê Minh Phú 23/07/2005 Cà Mau DH23TIN08

36 201134 Lê Minh Phương 17/10/2002 Trà Vinh DH20HAY01

37 236714 Nguyễn Minh Quang 25/09/2005 Kiên Giang DH23TIN08

38 236952 Trương Văn Siêu 25/02/2005 Đồng Tháp DH23TIN08

39 191633 Trần Quốc Sil 27/12/2001 Cà Mau DH19LUA01

40 202287 Bùi Văn Thắng 11/05/2002 Cà Mau DH20OTO08
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41 202442 Phan Dương Thanh 28/08/2002 Cà Mau DH20OTO08

42 222701 Hà Minh Thành 19/01/2004 Cần Thơ DH22OTO07

43 236794 Trần Thị Kim Thảo 05/10/2005 An Giang DH23TIN08

44 236998 Nguyễn Chí Thiên 15/09/2005 Kiên Giang DH23TIN08

45 232563 Nguyễn Hồng Thoa 22/04/2005 Cà Mau DH23QTD01

46 229910 Phạm Anh Thư 27/04/2003 DH22NNA03

47 236791 Phạm Trí Thức 20/05/2005 Kiên Giang DH23TIN08

48 200586 Nguyễn Trí Tiến 29/11/2002 Cần Thơ DH20TIN05

49 236642 Phạm Trọng Tính 06/09/2005 An Giang DH23TIN08

50 236605 Đinh Nhật Trường 25/09/2005 Cà Mau DH23TIN08

51 235609 Đoàn Thị Xuân Uyên 02/01/2004 Vĩnh Long DH23QTK05

52 202108 Kim Thị Như Ý 01/01/2001 Bạc Liêu DH20XET02


